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QUY CHẾ
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2026/QĐ-UBND)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức, tổ chức quản lý; quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP.
2. Các trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này:
Việc tổ chức các chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã thực hiện theo 
quy định, hướng dẫn riêng của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (nếu có).
	3. Những nội dung không quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Công chức trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường.
2. Cán bộ trong cơ quan nhà nước.
3. Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã.
Điều 3. Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng 
1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý, chỉ đạo thực hiện và có phân công, phân cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.
2. Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm gắn với công tác bố trí cán bộ, công chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp với công tác 
quy hoạch cán bộ, kế hoạch sử dụng công chức và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao của từng cơ quan, đơn vị; đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.
3. Bảo đảm tính tự chủ của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức trong thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng; kết hợp cơ chế phân cấp và cơ chế cạnh tranh trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.
4. Đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của cán bộ, công chức; khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; khuyến khích cán bộ, công chức chủ động tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoài giờ hành chính với hình thức xã hội hóa để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng, uy tín, có chương trình đào tạo chuyên sâu phù hợp với các lĩnh vực chuyên môn của từng ngành, lĩnh vực hoặc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ.
5. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến, phù hợp trong tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
6. Bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của công chức liên quan đến đào tạo, 
bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.
7. Bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.
8. Không cử cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng từ hai khóa trở lên trong cùng một thời gian (kể cả khóa đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức vừa học vừa làm); không cử cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng khi đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử.
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức
Hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng và các quy định có liên quan; bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.
Điều 5. Cơ sở xét chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng
1. Việc chọn, cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo các nguyên tắc được quy định tại Điều 3 của Quy chế này.
2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về số lượng cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng và cam kết đảm bảo việc cử cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
[bookmark: _Hlk233813545]3. Trường hợp số lượng cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đi đào tạo, bồi dưỡng nhiều hơn số chỉ tiêu được cử đi học thì sẽ thực hiện xét theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Lĩnh vực đang được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng; (2) Công chức được tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; (3) Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý; (4) Cán bộ, công chức là nữ; (5) Cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số; (6) Cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc hơn trong công tác tại 03 năm liền kề (về đánh giá xếp loại, danh hiệu thi đua hoặc các hình thức khen thưởng khác); (7) Cán bộ, công chức được cử đi dự tuyển lần đầu ở cùng một trình độ đào tạo hoặc chưa được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.
4. Các trường hợp tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng học ngoài giờ hành chính với hình thức xã hội hóa, có cam kết bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc được giao, thì được xem xét hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan (nếu có đề nghị) sau khi có báo cáo và được Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý hoặc cấp có thẩm quyền đồng ý theo quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.
5. Cán bộ, công chức phải có sức khỏe bảo đảm đáp ứng yêu cầu khóa đào tạo, bồi dưỡng.
6. Cán bộ, công chức được cử đi dự tuyển nhưng không dự thi hoặc trúng tuyển nhưng không đi học (trừ trường hợp có lý do chính đáng và được cấp có thẩm quyền chấp thuận), ý thức chấp hành kỷ luật học tập kém là căn cứ xem xét khi lựa chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tiếp theo. 
Điều 6. Thẩm quyền cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng
Thẩm quyền quyết định cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức của tỉnh 
Thái Nguyên và các quy định của pháp luật có liên quan.
Chương II
QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn cử đi đào tạo sau đại học
1. Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo, được xếp loại chất lượng mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
[bookmark: _Hlk233814931]2. Không quá 45 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu. Trường hợp được cử đi đào tạo sau đại học lần tiếp theo, cán bộ, công chức phải còn đủ thời gian công tác sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo, bao gồm thời gian gia hạn đào tạo sau đại học theo quy định.
3. Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị cử đi đào tạo sau đại học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo.
[bookmark: _Hlk233815260]4. Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng cán bộ, công chức, theo quyết định của cấp có thẩm quyền; ưu tiên đào tạo các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số.
5. Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu khác của chương trình hợp tác, của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. 
6. Cán bộ, công chức tham gia đào tạo ở nước ngoài bằng học bổng hoặc nguồn kinh phí tự túc phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Trường hợp các đề án/chương trình đào tạo của bộ, ngành Trung ương, của tỉnh có hướng dẫn riêng thì thực hiện theo quy định tại các chương trình/đề án đó. 
[bookmark: _Hlk233815674]7. Đối với cán bộ, công chức có nguyện vọng tham gia đào tạo sau đại học bằng kinh phí tự túc, học ngoài giờ hành chính và việc học tập không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị thì không áp dụng các quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 của Điều này.
Điều 8. Xét chọn, cử cán bộ, công chức đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài
1. Khi tiếp nhận thông báo tuyển sinh từ các cơ sở đào tạo, các Bộ, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá trình độ, năng lực công chức theo yêu cầu chức danh, vị trí việc làm, tiêu chuẩn quy định cần đáp ứng để đăng ký nhu cầu đào tạo; gửi Sở Nội vụ (đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền), Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng) tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương.
2. Sau khi có kết quả trúng tuyển, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi Sở Nội vụ (đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền), Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng) xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cử đi đào tạo theo phân cấp quản lý công chức.
Điều 9. Quản lý cán bộ, công chức đi đào tạo 
1. Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo ở trong nước, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa học có trách nhiệm báo cáo kết quả học tập bằng văn bản cho cơ quan quản lý trực tiếp; nộp bản sao văn bằng ngay sau khi được cơ sở đào tạo cấp về bộ phận tổ chức cán bộ hoặc cơ quan có thẩm quyền cử công chức đi đào tạo theo phân cấp để cập nhật, lưu trữ hồ sơ trong hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định.
2. Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo ở nước ngoài, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày về nước có trách nhiệm báo cáo kết quả học tập, kèm theo: Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm, xác nhận kết quả nghiên cứu, bảo vệ luận án, luận văn và giấy biên nhận đã nộp luận án cho thư viện theo quy định (đối với trình độ tiến sĩ). Trường hợp hoàn thành khóa học nhưng chưa được cấp bằng,  công chức nộp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học kèm theo bảng điểm (đối với trình độ đại học và thạc sĩ). Trường hợp về nước nhưng chưa tốt nghiệp (đã hoàn thành các môn học, nhưng chưa bảo vệ thành công luận án, chưa có bằng tốt nghiệp), công chức báo cáo kết quả học tập, kèm theo bảng điểm hoặc xác nhận của cơ sở đào tạo đối với các nội dung học đã hoàn thành. 
 Cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công chức công tác gửi hồ sơ kèm theo Công văn báo cáo kết quả học tập của công chức gửi về Sở Nội vụ để theo dõi, quản lý. 
3. Trường hợp vì lý do khách quan, cán bộ, công chức phải kéo dài thời gian học tập hoặc không theo hết khóa học thì phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương và người ra quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng (kèm theo văn bản của cơ sở đào tạo) và chỉ được kéo dài thời gian học tập hoặc cho thôi học sau khi có quyết định cho phép kéo dài thời gian học tập hoặc cho thôi học của người có thẩm quyền theo quy định. Hết thời hạn ghi trong quyết định cho phép kéo dài thời gian học tập, công chức đi học phải trở về đơn vị công tác.
4. Sau khi tiếp nhận báo cáo hoàn thành chương trình học tập, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm rà soát, bố trí, phân công công tác phù hợp năng lực, trình độ chuyên môn, vị trí việc làm của cán bộ, công chức.
Điều 10. Đền bù chi phí đào tạo
Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí của cơ quan quản lý, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
1. Tự ý bỏ học, bỏ việc trong thời gian đào tạo.
2. Bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc trong thời gian đào tạo theo quy định.
3. Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp.
4. Đã hoàn thành khóa đào tạo và được cấp văn bằng tốt nghiệp nhưng bỏ việc, bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế này.
5. Việc xác định chi phí đào tạo phải đền bù, mức đền bù, trình tự, thủ tục đền bù chi phí đào tạo thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 11. Điều kiện không phải đền bù và được giảm chi phí đền bù
1. Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học không phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:
a) Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học nhưng không được cấp bằng do bị bệnh hiểm nghèo, bị rủi ro do thiên tai và dịch bệnh được cấp có 
thẩm quyền xác nhận.
b) Cán bộ, công chức được cơ quan, đơn vị cử đi đào tạo sau đại học nhưng sau đó được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển công tác sang cơ quan khác nhưng vẫn thuộc hệ thống cơ quan của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.
2. Các trường hợp được giảm chi phí đền bù đào tạo:
a) Trường hợp cán bộ, công chức là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mỗi năm công tác (không tính thời gian công tác sau khi được cử đi đào tạo sau đại học) được tính giảm 1,5% chi phí đền bù.
b)  Trường hợp cán bộ, công chức không phải là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mỗi năm công tác của cán bộ, công chức (không tính thời gian công tác sau khi được cử đi đào tạo sau đại học) được tính giảm 1% chi phí đền bù.

Chương III
QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 Điều 12. Điều kiện, tiêu chuẩn cử đi bồi dưỡng
1. Đối với bồi dưỡng ở trong nước: Cán bộ, công chức được cử đi bồi dưỡng trong nước phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này.
2. Đối với bồi dưỡng ở nước ngoài:
a) Đối với các khóa bồi dưỡng có thời gian dưới 01 tháng, cán bộ, công chức phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 18 tháng tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu.
b) Đối với các khóa bồi dưỡng có thời gian từ 01 tháng trở lên đến dưới 12 tháng, cán bộ, công chức phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 24 tháng tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu.
c) Chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức được cử đi bồi dưỡng phải phù hợp với nội dung của khóa bồi dưỡng.
d) Cán bộ, công chức không trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; không thuộc trường hợp chưa được xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.
đ) Cán bộ, công chức được cử đi bồi dưỡng phải được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước thời điểm được cử đi bồi dưỡng.
e) Cán bộ, công chức có sức khỏe bảo đảm đáp ứng yêu cầu khóa bồi dưỡng.
g) Trường hợp đăng ký nhu cầu nhiều hơn chỉ tiêu cử đi bồi dưỡng thì thực hiện xét theo khoản 3 Điều 5 của Quy chế này. 
Điều 13. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng
1. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền tại Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 và các văn bản có liên quan.
2. Việc xây dựng, phê duyệt và ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ của công chức thực hiện theo quy định phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Đối với các lớp bồi dưỡng chuyên đề ngắn hạn (từ 02 đến 05 ngày), các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hoặc phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng phù hợp với mục tiêu, nội dung, đối tượng của khóa học và yêu cầu thực tiễn.
4. Thẩm định, phê duyệt chương trình, tài liệu bồi dưỡng thực hiện theo quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 20 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025.
Điều 14. Quản lý cán bộ, công chức đi bồi dưỡng
1. Cán bộ, công chức được cử đi bồi dưỡng đối với các lớp có cấp chứng chỉ ở trong nước, trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa học có trách nhiệm nộp bản sao chứng chỉ về bộ phận tổ chức cán bộ hoặc cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, công chức đi bồi dưỡng theo phân cấp để cập nhật, lưu trữ hồ sơ trong hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định.
2. Cán bộ, công chức được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày về nước có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả bồi dưỡng của cá nhân về cơ quan quyết định thành lập đoàn đi bồi dưỡng và cơ quan quản lý công chức. Báo cáo kết quả của học viên bao gồm:
a) Họ và tên, năm sinh.
b) Chức danh, chức vụ, cơ quan, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc; địa chỉ thư điện tử.
c) Kết quả thực hiện và nhận xét, đánh giá về nội dung, chương trình, phương pháp, thời gian và công tác tổ chức khóa bồi dưỡng.
d) Những kiến thức lý luận, kỹ năng, kinh nghiệm tiếp thu từ khóa bồi dưỡng và đề xuất vận dụng vào công tác chuyên môn, quản lý điều hành của cơ quan, đơn vị đang công tác.
đ) Các ý kiến góp ý về công tác bồi dưỡng công chức ở nước ngoài; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền (nếu có).
3. Căn cứ báo cáo kết quả bồi dưỡng của cán bộ, công chức được cử đi bồi dưỡng các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài hoặc các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu theo ngành, lĩnh vực, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét tổ chức phổ biến, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thu nhận được từ khóa bồi dưỡng cho công chức có liên quan.
Điều 15. Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí bồi dưỡng
1. Các đơn vị, địa phương căn cứ lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ được giao chủ động trong việc xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng (bao gồm các lớp do ngân sách tỉnh cấp và các lớp do người học hoặc đơn vị, địa phương chi trả kinh phí), gửi Sở Nội vụ (đối với khối chính quyền), Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với khối Đảng) để tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho từng năm.
2. Để bảo đảm cho việc xây dựng kế hoạch và tổng hợp dự toán kinh phí bồi dưỡng công chức cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước; các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và yêu cầu về hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện như sau:
a) Trước ngày 01 tháng 8 hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng năm sau của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý gửi Sở Nội vụ (đối với khối chính quyền), Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với khối Đảng); các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch, đề án và chức năng nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn cho công chức cấp xã thuộc lĩnh vực ngành quản lý xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc ngành, lĩnh vực và thuộc thẩm quyền quản lý (bao gồm chương trình bồi dưỡng đối với công chức ở cấp xã theo ngành, lĩnh vực) về Sở Nội vụ để tổng hợp.
b) Trên cơ sở rà soát và đăng ký nhu cầu bồi dưỡng, trước ngày 15 tháng 8 hằng năm, các cơ quan gửi đề xuất mở lớp bồi dưỡng về Sở Nội vụ (đối với khối chính quyền), Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với khối Đảng). Nội dung đề xuất mở lớp phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau đây: Số lớp, số lượng của từng đối tượng (cấp tỉnh, cấp xã) dự kiến bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng, thời gian bồi dưỡng, cơ sở đào tạo phối hợp mở lớp (nếu có), dự toán kinh phí mở lớp, đề xuất nguồn kinh phí mở lớp.
[bookmark: _Hlk233873053]c) Trước ngày 20 tháng 9 hằng năm, Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của năm sau.
Trường hợp Bộ, ngành Trung ương có chỉ đạo về bồi dưỡng sau thời điểm này thì Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch bồi dưỡng theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương. Trường hợp phát sinh khác, thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ trương thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Các cơ quan quản lý nhà nước theo chuyên ngành chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ, ngành Trung ương khi có đề nghị phối hợp tổ chức các nội dung bồi dưỡng cho cán bộ, công chức theo chuyên ngành tại địa phương.
Chương IV
KINH PHÍ VÀ QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Điều 16. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng
Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và các văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan. 
Điều 17. Quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
1. Quyền lợi của cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng:
a) Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian công tác liên tục; được biểu dương, khen thưởng theo quy định và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 
b) Cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số, ngoài những quyền lợi được hưởng theo điểm a khoản 1 Điều này, được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.
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2. Trách nhiệm của cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng: 
a) Thực hiện đúng các quy định và nguyên tắc về đào tạo, bồi dưỡng công chức.
b) Cán bộ,  công chức có trách nhiệm đề xuất, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm không trùng lịch học và đi đào tạo, bồi dưỡng theo quyết định hoặc công văn triệu tập để đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ kiến thức quy định cho chức vụ, vị trí việc làm đang thực hiện.
c) Cán bộ, công chức có trách nhiệm tuân thủ pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền về hành vi của mình trong thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng; phải cung cấp cho cơ quan, đơn vị địa chỉ liên lạc của mình và của cơ sở đào tạo tại nước ngoài trong trường hợp được chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
d) Thực hiện quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng.
đ) Có ý thức tự học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
e) Thực hiện quy định về đền bù chi phí đào tạo và các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
g) Trong trường hợp công chức tiếp tục theo học khóa đào tạo, bồi dưỡng trước khi được tuyển dụng thì báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét quyết định cho phép tiếp tục theo học cho đến khi khóa đào tạo, bồi dưỡng kết thúc, trừ trường hợp khóa đào tạo, bồi dưỡng không phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng và yêu cầu công tác của đơn vị.
h) Trường hợp cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng có thời gian từ 01 năm trở lên thì định kỳ 06 tháng phải gửi báo cáo về tiến độ, kết quả học tập về đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác để theo dõi.
i) Thực hiện nghiêm túc quy định quản lý công chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại Điều 9, Điều 14 của Quy chế này.
Điều 18. Trách nhiệm của công chức lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ 
1. Tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng, tập huấn do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, các đơn vị mời thỉnh giảng phải được sự chấp thuận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý.
2. Đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp có trách nhiệm bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý tham gia giảng dạy theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh.
3. Nghiên cứu kỹ chương trình, mục tiêu, đối tượng của khóa bồi dưỡng, tập huấn để chuẩn bị nội dung, tài liệu giảng dạy phù hợp với mục tiêu, chương trình, đối tượng bồi dưỡng; bảo đảm tính cập nhật, thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn của ngành, lĩnh vực. 
4. Việc tham gia giảng dạy phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người tham gia giảng dạy với nội dung khóa học; không làm ảnh hưởng tới hiệu quả và chất lượng công việc được giao.
5. Thực hiện giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường trao đổi, thảo luận, hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn công tác.
6. Các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện, khuyến khích các cá nhân có trình độ, năng lực, phương pháp sư phạm tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức của tỉnh với vị trí việc làm theo ngành, lĩnh vực đang đảm nhiệm.
7. Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách của đội ngũ lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy được thực hiện theo quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức.
Chương V
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 
TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Điều 19. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương
1. Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý, gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với khối Đảng), Sở Nội vụ (đối với khối chính quyền) tổng hợp, theo dõi.
3. Tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh. Đề xuất, lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm của công chức và nhu cầu của đơn vị.
4. Chủ trì, phối hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo vị trí việc làm của công chức thuộc ngành/lĩnh vực; thẩm định, phê duyệt chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
[bookmark: tc_9]5. Thực hiện việc chọn, cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo đúng nguyên tắc đã được quy định tại Điều 3, Điều 7, Điều 12 của Quy chế này. Quyết định cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp quản lý. 
6. Trực tiếp quản lý, thực hiện các chế độ chính sách và lập thủ tục thanh quyết toán đối với nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được phân bổ, hỗ trợ hằng năm theo quy định.
7. Theo dõi, đánh giá kết quả học tập của cán bộ, công chức thuộc đơn vị quản lý để xếp loại công chức, làm căn cứ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tiếp nhận và bố trí công việc phù hợp cho công chức của đơn vị sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức áp dụng và phát huy kiến thức đã học vào thực tiễn công tác.
8. Theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền theo định kỳ hoặc đột xuất về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với khối Đảng), Sở Nội vụ (đối với khối chính quyền) và các cơ quan quản lý cấp trên.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của số liệu đào tạo, bồi dưỡng thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách; bảo đảm số liệu được thống kê, báo cáo theo đúng quy định và phản ánh đúng 
tình hình thực tế.
[bookmark: dieu_18]Điều 20. Trách nhiệm của Sở Nội vụ 
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hằng năm và giai đoạn thuộc khối chính quyền; tổ chức, hướng dẫn thực hiện; theo dõi, tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh. 
2. Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quyết định hoặc thông báo cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp quản lý công chức của tỉnh.
3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, lập dự toán kinh phí theo kế hoạch hằng năm gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
4. Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức thuộc thẩm quyền; kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện Quy chế này.
5. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo (định kỳ hoặc đột xuất) kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền.
[bookmark: dieu_19]Điều 21. Trách nhiệm của Sở Tài chính
[bookmark: _Hlk233874337][bookmark: chuong_4]Trên cơ sở dự toán kinh phí của cơ quan, đơn vị; căn cứ chế độ, chính sách, khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn kinh phí thực hiện theo quy định phân cấp quản lý ngân sách hiện hành
Điều 22. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và 
Công an tỉnh
1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục, quản lý cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các quy định về đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài do được cấp học bổng hoặc từ nguồn kinh phí tự túc.
Chương VI
[bookmark: chuong_4_name]TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: dieu_22]Điều 23. Chế độ thông tin báo cáo
1. Định kỳ hằng năm, các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được phê duyệt; 
số lượng cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; các lớp bồi dưỡng, tập huấn đã tổ chức.
 Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 15 tháng 6; báo cáo năm gửi trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.
[bookmark: dieu_23]2. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và địa phương, Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo định kỳ và đột xuất; đồng thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo. 
Điều 24. Điều khoản thi hành 
1. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, phường; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 
2. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quy chế này được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế; các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.





 




